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       s : 31/2019/HNGĐ - ST 

Ngày 18-7-2019 

V/v tra h chấp về cấp dưỡ g.  

 

NHÂN DANH 

                                        
 

                                                

- Thành                                    : 

          -                  :  à Vũ Thị Cha g 

                n nhân:  

Bà Lê Thị Thùy Vâ ; 

Ông Kim Niệm. 

-                 : Ô g Hồ Phúc Vĩ h, Thư ký T a     hâ  dâ  huyệ  Phú 

Gi    t  h    h  ư  g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa:  à Nguyễ  Phư  g Li h - Kiểm s t viên. 

Ngày 18 th  g 7  ăm 2019  t i tr  s  Tòa án nhân dân huyệ  Phú Gi    t  h 

   h  ư  g   t    s  th m c  g khai v     th   ý s  153/2019/TLST-HNGĐ  gày 29 

th  g 3  ăm 2019 về tra h chấp cấp dưỡ g  u i c   theo Quyết đị h đưa v     ra   t 

   s  39/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 18 tháng 6  ăm 2019 gi a c c đư  g s :  

- Nguy   đơ : Bà Lê Thị Hồ g    si h  ăm 1990;  

Địa ch :     ấp     ã A  huyệ  Phú Gi    t  h    h  ư  g  

Đ i diệ  the  ủy quyề  của bà D: Bà Nguyễ  Thị V  si h  ăm 1996 

Địa ch : Tổ y  khu ph  z  thị trấ  P  huyệ  Phú Gi    t  h    h  ư  g  Vă  b   

ủy quyề   gày 25/02/2019  Có mặt  

- Bị đơ : Ông Hoàng Vă  M  si h  ăm 1986; Có mặt  

Địa ch : Ấp  , xã A  huyệ  Phú Gi    t  h    h  ư  g.  

          Ụ   : 

Tr  g đ   kh i kiệ   b   t  khai  biê  b   phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp, 

tiếp cậ   c  g khai chứ g cứ  h a gi i và t i phiê  t a,  guyê  đ    đ i diệ  the  ủy 

quyề  của  guyê  đ   trình bày yêu cầu kh i kiệ   hư sau:  

Bà D và ông M kết h   và   ăm 2015 và có một  gười c   chu g  à Hoàng 

Đức Th, sinh ngày 12/01/2016  Qu  tr  h chu g s  g th  bà D và ông M   y ra mâu 

thuẫ   ê  đã  y h   the  Quyết đị h s  137/2016/QĐST-HNGĐ  gày 05/8/2016 của 

T a     hâ  dâ  huyệ  Phú Gi    t  h    h  ư  g  The  thỏa thuậ  khi  y h   th  bà 

D  à  gười tr c tiếp  u i c   chu g  à H à g Đức Th, sinh ngày 12/01/2016, bà D 
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kh  g yêu cầu ông M ph i cấp dưỡ g  u i c    Tuy  hiê   hiệ   ay cháu Th đã  ớ   

đi học   ê  chi phí si h h  t   u i c   ph t si h  hiều     đó  bà D  àm đ   yêu cầu 

T a    gi i quyết buộc ông M cấp dưỡ g  u i c   mỗi th  g  à 2 000 000đ ch  đế  

khi c   đủ 18 tuổi  

T i b   t  khai  biê  b   phiê  họp kiểm tra việc gia   ộp  tiếp cậ   c  g khai 

chứ g cứ  h a gi i và t i phiê  t a bị đ   trình bày  hư sau: 

Ông và bà D có một c   chu g  à H à g Đức Th, sinh ngày 12/01/2016  Năm 

2016, ông và bà D  y h    the  thỏa thuậ  th  bà D tr c tiếp  u i c   chu g  kh  g 

yêu cầu   g cấp dưỡ g  u i c    Sau khi  y h      g vẫ  đế  thăm   m c   và mua 

quà s a ch  c    Tuy  hiê   thời gia  đầu   g đế  thăm   m c   th  bà D và gia đ  h 

bà D có  gă  c   kh  g ch    g thăm c    Ngoài ra, ông M c   mua b   hiểm  hâ  

thọ ch  c   H à g Đức Th t i c  g ty b   hiểm Prude tia  Việt Nam  gói b   hiểm 

Bình A   thời gia  mua b   hiểm ch  đế  khi con ông 18 tuổi  mỗi  ăm ông ph i đó g 

16 000 000đ tiề  b   hiểm  Hiệ   ay th    g đa g thất  ghiệp  kh  g có  guồ  thu 

 hập. V  vậy, hiệ  t i th  ông M kh  g đủ kh   ă g cấp dưỡ g  u i c   the  yêu cầu 

của  guyê  đ   mỗi th  g là 2.000.000đ. Ô g ch  có kh   ă g cấp dưỡ g  u i c   

mỗi th  g  à 1 000 000đ  Nếu sau  ày ông có việc  àm th  ông sẽ ph  giúp bà D cấp 

dưỡ g  u i c   bằ g h  h thức kh c  hư mua quà s a  quầ     ch  c   ph  giúp bà 

D. 

T i phiên toà  đ i diệ  Việ  Kiểm sát nhân dân huyệ  Phú Giáo  t  h    h 

 ư  g tham gia phiên toà phát biểu ý kiế  về việc chấp hành pháp luật của Th m 

phán  Hội đồ g   t     Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tr  g qu  tr  h gi i 

quyết v     từ khi th  lý ch  đế  trước thời điểm Hội đồ g   t    (HĐXX)  ghị    là 

đúng quy đị h của pháp luật. Hội đồ g   t    th c hiệ  khai m c phiên toà, phầ  thủ 

t c, phầ  tra h t  g đều đ m b   đúng pháp luật. Về việc gi i quyết v  án: Bà Lê Thị 

Hồ g   và ông H à g Vă  M có một c   chu g  à H à g Đức Th, sinh ngày 

12/01/2016. Bà D và ông M đã  y h   và   ăm 2016 và the  thỏa thuậ  th  bà D là 

 gười tr c tiếp  u i c   chu g  Nay bà D kh i kiệ  yêu cầu ông M ph i cấp dưỡ g 

 u i c   mỗi th  g 2 000 000đ    t điều kiệ   kh   ă g ki h tế của ông M hiệ   ay th  

ông kh  g có việc  àm ổ  đị h  că  cứ mức thu  hập b  h quâ  của xã A th  có c  s  

chấp  hậ  một phầ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đ    buộc bị đ   ph i cấp dưỡ g 

 u i c   mỗi th  g 1 000 000đ  à phù hợp với quy đị h của ph p  uật  kh  g tr i đ   

đức  ã hội  đề  ghị HĐXX  em   t quyết đị h  

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu  chứ g cứ đã được  em   t t i phiê  t a  kết qu  

tra h t  g t i phiê  t a  Hội đồ g   t     hậ  đị h:  

[1] Về t  t  g: Bà Lê Thị Hồ g   và ông H à g Vă  M có một c   chu g  à 

H à g Đức Th, sinh ngày 12/01/2016. Bà D  à  gười tr c tiếp  u i c   chu g sau khi 

 y h   và có đ   kh i kiệ  yêu cầu ông M cấp dưỡ g  u i c   chu g  Ông M hiệ  cư 

trú   ấp  , xã A  huyệ  Phú Gi    t  h    h  ư  g     đó  đây là v     tra h chấp về 

cấp dưỡ g  u i c n thuộc th m quyề  gi i quyết của T a     hâ  dâ  huyệ  Phú 

Gi    t  h    h  ư  g the  quy đị h t i kh    5 Điều 28, kh    1 Điều 35  điểm a 

kh    1 Điều 39 của  ộ  uật T  t  g dâ  s   

 [2] Về  ội du g v    : The  Quyết đị h c  g  hậ  thuậ  tình ly hôn và s  thỏa 

thuậ  của c c đư  g s  s  137/2016/QĐST-HNGĐ  gày 05/8/2016 của T a     hâ  
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dâ  huyệ  Phú Gi    t  h    h  ư  g th  bà D được tr c tiếp  u i dưỡ g c   chu g 

là H à g Đức Th, sinh ngày 12/01/2016, bà D kh  g yêu cầu cấp dưỡ g  u i c    

Ông M thừa  hậ    g và bà D  y h    ăm 2016 và bà D  à  gười tr c tiếp  u i c   

chu g của   g bà  à H à g Đức Th, sinh ngày 12/01/2016  Nguyê  đ   yêu cầu bị 

đ   ph i cấp dưỡ g  u i c   H à g Đức Th, sinh ngày 12/01/2016 mỗi th  g 

2 000 000đ  hư g kh  g cu g cấp được c c tài  iệu  chứ g cứ chứ g mi h về thu 

 hập của bị đ    cũ g kh  g tr  h bày được mức phí tru g b  h cầ  thiết tr  g việc 

chi tiêu việc chăm sóc   u i dưỡ g c    hư tiề  s a  tiề  học…  Că  cứ và  Quyết 

đị h s  303/QĐ-CSĐP v/v chấm dứt hợp đồ g  a  độ g  gày 26/4/2019 của C  g ty 

cổ phầ  ca  su Đồ g Phú th  ông M đã  gh   àm t i c  g ty cao su Đồ g Phú từ  gày 

02/5/2019 và hiệ  t i   g chưa có việc  àm kh c  ch     hà ph  giúp cha mẹ c   mủ 

cao su. Đồ g thời  ông M đã t   guyện mua gói b   hiểm  hâ  thọ ch  c   Hoàng 

Đức Th t i c  g ty b   hiểm Prude tia  Việt Nam  gói b   hiểm Bình An đế   ăm c   

ông 18 tuổi  mỗi  ăm ông ph i đó g 16 000 000đ tiề  b   hiểm  Xem   t về điều kiệ  

si h h  t phí mức tru g b  h  mức thu  hập b  h quâ  của địa phư  g và điều kiệ  

ki h tế của bị đ    HĐXX ch  có c  s  chấp  hậ  một phầ  yêu cầu kh i kiệ  của 

 guyê  đ    buộc bị đ   ph i có  ghĩa v  cấp dưỡ g  u i c   mỗi th  g  à 

1 000 000đ  ch  đế  khi c   đủ 18 tuổi  

[3] Về    phí:  ị đ   ph i chịu    phí dâ  s  s  th m về cấp dưỡ g  u i c   

the  quy đị h của ph p  uật  
 

 V  c c  ẽ trê    

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ và : 

- Kh    5 Điều 28, kh    1 Điều 35  điểm a kh    1 Điều 39, các Điều 147, 

246, 264, 266 của  ộ  uật T  t  g dâ  s ; 

- Các Điều 81, 82  83  84 của Luật H    hâ  và gia đ  h;  

- Điều 27 Nghị quyết 326/2016/U TVQH14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

thườ g v  Qu c hội quy đị h về mức thu  miễ   gi m  thu   ộp  qu    ý và s  d  g    

phí và  ệ phí T a   . 
 

        :  

1. Chấp  hậ  một phầ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đ   bà Lê Thị Hồ g   

đ i với bị đ   ông H à g Vă  M về việc “tra h chấp về cấp dưỡ g”. 

2. Ông  H à g Vă  M có  ghĩa v  cấp dưỡ g  u i c   H à g Đức Th, sinh 

 gày 12/01/2016 mỗi th  g 1 000 000đ (Một triệu đồ g) ch  đế  khi c   đủ 18 tuổi  

Người kh  g tr c tiếp  u i c   có quyề    ghĩa v  thăm   m c   mà kh  g ai 

được c   tr   Người kh  g tr c tiếp  u i c     m d  g việc thăm   m c   để c   tr  

h ặc gây   h hư  g  ấu đế  việc tr  g   m  chăm sóc   u i dưỡ g  gi   d c c   thì 

 gười tr c tiếp  u i c   có quyề  yêu cầu T a    h   chế quyề  thăm   m c   của 

 gười đó  

V  quyề   ợi hợp ph p  chí h đ  g của c   chưa thà h  iê   T a    có thể 

quyết đị h thay đổi  gười tr c tiếp  u i c    mức cấp dưỡ g nuôi con khi đư  g s  có 

đ   yêu cầu phù hợp quy đị h của ph p  uật. 
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3. Kể từ  gày b       quyết đị h có hiệu   c ph p  uật (đ i với c c trườ g hợp 

c  qua  thi hà h    có quyề  chủ độ g ra quyết đị h thi hà h   ) h ặc kể từ  gày có 

đ   yêu cầu thi hà h    của  gười được thi hà h    (đ i với c c kh    tiề  ph i tr  

ch   gười được thi hà h   ) ch  đế  khi thi hà h       g  bê  ph i thi hà h c   ph i 

chịu kh    tiề   ãi của s  tiề  c   ph i thi hà h    the  mức  ãi suất the  quy đị h t i 

kh    2 Điều 468  ộ  uật  â  s . 

4. Về    phí: Ông H à g Vă  M ph i  ộp 300 000đ ( a trăm  gh   đồ g)    

phí dâ  s  s  th m về cấp dưỡ g  u i c     

5. Về quyề  kh  g c  :  

Nguyê  đ  ,  gười đ i diệ  the  ủy quyề  của  guyê  đ    bị đ   được quyề  

kh  g c   b      tr  g thời h   15  gày kể từ  gày tuyê      

Trườ g hợp b      được thi hà h the  quy đị h t i Điều 2 Luật Thi hà h    

dâ  s  th   gười thi hà h    dâ  s    gười ph i thi hà h    dâ  s  có quyề  thỏa thuậ  

thi hà h     quyề  yêu cầu thi hà h     t   guyệ  thi hà h    h ặc bị cưỡ g chế thi 

hà h    the  quy đị h t i c c Điều 6 7 và 9 Luật Thi hà h    dâ  s   thời hiệu thi 

hà h    được th c hiệ  the  quy đị h t i Điều 30 Luật Thi hà h    dâ  s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAN  t  h    h  ư  g;                                   

- VKSN  huyệ  Phú Gi  ; 

- Chi c c THA dâ  s  huyệ  Phú Gi  ; 

- Đư  g s ; 

- Lưu hồ s   vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

(Đã   ) 

 

 

 ũ   ị   a g 

 

 

 


